
DỄ DÀNG BIẾT GIÁ
VÁCH - SÀN DURA

Đối tượng: Chủ nhà
Phạm vi áp dụng: Khu vực miền Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau)

(Hiệu lực từ tháng 6.2023 đến khi có thông báo mới)

BẢNG GIÁ KHUYẾN NGHỊ
SẢN PHẨM TẤM XI MĂNG DURAflex



Tấm xi măng sợi siêu bền – DURAflex áp dụng công nghệ gia cường độc quyền MỚI– 
là giải pháp vật liệu hoàn hảo ứng dụng cho trần - tường - sàn trong nội ngoại thất, sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu xây dựng mới hoặc cơi nới, sửa chữa cần thi công nhanh chóng, 
dễ dàng.

lý do
tin chọn5

Bảo hành
5 năm

Giao Hàng
Tận Nơi

Cam kết 1 đổi 1
nếu tấm bể vỡ

Hệ thống phân phối
rộng khắp 

Ứng dụng cafe nhà thép Bungalow nghỉ dưỡngHomestay nghỉ dưỡng

Tấm xi măng
được dùng nhiều

số 1 tại Việt Nam (*)

Xem thêm Sản phẩm
tại đây

CHỐNG CHÁY, CHỐNG ẨM

KHÔNG MỐI MỌT

THI CÔNG DỄ DÀNG

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

(*) Theo báo cáo Sức khỏe thương hiệu
được Fusion One thực hiện tháng 3/2023



 Đối tượng: Chủ nhà
Phạm vi áp dụng: Khu vực miền Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau)

(Hiệu lực từ tháng 6.2023 đến khi có thông báo mới)
Bảng giá khuyến nghị từ nhà sản xuất đã bao gồm VAT, áp dụng khi quý khách mua tại điểm bán là 
Cửa hàng Đại lý/Trung tâm phân phối chính hãng tấm xi măng DURAflex® khu vực toàn Miền Nam. 
Giá chưa bao gồm vận chuyển, bốc xếp đến công trình.

TÊN SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNGSTT ĐƠN VỊĐỘ DÀY
(mm)

TRỌNG
LƯỢNG

(kg)

GIÁ
KHUYẾN NGHỊ

CHỦ NHÀ
(VNĐ/tấm)

A. Tấm quy cách chuẩn vuông cạnh 1220 x 2440mm 

B. Tấm quy cách nhỏ vuông cạnh 1000 x 2000mm 
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Tấm DURAflex® 2X 4mm 

Tấm DURAflex® 2X 4.5mm

Tấm DURAflex® 2X 6mm 

Tấm DURAflex® 2X 8mm

Tấm DURAflex® 2X 9mm

Tấm DURAflex® 2X 10mm

Tấm DURAflex® 2X 12mm

Tấm DURAflex® 2X 14mm

Tấm DURAflex® 2X 15mm

Tấm DURAflex® 2X 16mm 

Tấm DURAflex® 2X 18mm

Tấm DURAflex® 2X 20mm

Tấm DURAflex® 2X 22mm

Tấm DURAflex® 2X 24mm 
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Tấm DURAflex® 2X 12mm

Tấm DURAflex® 2X 14mm

Tấm DURAflex® 2X 15mm

Tấm DURAflex® 2X 16mm

Tấm DURAflex® 2X 18mm

Tấm DURAflex® 2X 20mm 
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GIÁ
KHUYẾN NGHỊ

CHỦ NHÀ
(VNĐ/m2)
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Sử dụng làm trần chìm
(chừa ron), vách nhẹ,

quầy kệ, mặt bàn, ghế…

Sử dụng làm vách ngăn,
tường ngăn

thay xây gạch, gỗ ép…

Sử dụng lót sàn hoặc
sàn nâng, sàn giả

thay bê tông giả đúc...

Sử dụng lót sàn hoặc
sàn nâng, sàn giả
thay ván gỗ ép…

Tấm xi măng sợi DURAflex 2X: Ứng công nghệ gia cường độc quyền, bền chắc, 
chịu ẩm vượt trội, chống mối mọt, cong vênh, thi công dễ dàng nhanh chóng.



TÊN SẢN PHẨM VÀ ỨNG DỤNGSTT QUY CÁCH
ĐÓNG GÓI

TRỌNG
LƯỢNG

(kg)

GIÁ
KHUYẾN NGHỊ

CHỦ NHÀ
ĐƠN VỊ

Sử dụng cắt bằng tay 
các tấm có độ dày
từ 6mm trở xuống

Tự khoan không cần 
khoan mồi, liên kết 

mọi loại khung mỏng 
và dày

Khung vách ngăn 
nhẹ, không rỉ sét, thi 

công dễ dàng

Xử lý các mối nối kín
chống nứt, phạm vi
sử dụng nhỏ hơn

4 tấm (Hoặc <10m2)
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10 thanh/bó
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Keo xử lý mối nối tấm xi măng
dùng trong nhà DURAfiller 5kg/hộp

Keo xử lý mối nối tấm xi măng
dùng trong nhà DURAfiller 1kg/hộp

VĨNH TƯỜNG Băng keo giấy

Dao cắt Tấm DURAflex® cao cấp

Vít tự khoan DURAvis 35mm - NEW

Vít tự khoan DURAvis 26mm - NEW

KVN VĨNH TƯỜNG VT V-Wall C75
75x33/35x3000x0.5mm-NV

KVN VĨNH TƯỜNG VT V-Wall U76
76x32x2700x0.5mm-NV

Keo xử lý mối nối
DURAfiller

Vít tự khoan
DURAvis

Dao cắt tấm
DURAflex

Khung Vách V-Wall
Thanh đứng C

Khung Vách V-Wall
Thanh nằm ngang U

Băng keo giấy
Vĩnh Tường



Nẹp H Nẹp T

Nẹp góc La cuộn
Xem thêm Sản phẩm

tại đây

Tấm xi măng vân đá Vĩnh Tường kết hợp khung vách Vĩnh 
Tường là giải pháp ngăn chia không gian vách ngăn hoặc 
ốp vách nhanh chóng dựa trên nguyên lý DỰNG KHUNG - 
LẮP TẤM. Không gian sẽ được đưa vào sử dụng ngay nhờ 
bề mặt được trang trí hoàn thiện sẵn.

Tấm xi măng vân đá
VĨNH TƯỜNG

 
Khung vách ngăn
VĨNH TƯỜNG

 
V-WALL® 

W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18

Nhà hàngNhà hàngNhà chung cưNhà chung cư

TÊN SẢN PHẨMSTT ĐVTĐỘ DÀY
(mm)

TRỌNG
LƯỢNG

(kg)

GIÁ
KHUYẾN NGHỊ

(VNĐ/tấm)

Tấm quy cách chuẩn 1220 x 2440mm 

1
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6

6

6

425,000

472,000

 484,000

GIÁ
KHUYẾN NGHỊ

(VNĐ/m2)

143,000

158,000

 162,000

28
Tấm

khoảng
3m2

Tấm xi măng Vân Đá VĨNH TƯỜNG W01, W02,
W03, W04, W05, W06, W07, W08, W11, W12,
 W13, W14, W15, W16 - 1220x2440x6mm

Tấm xi măng Vân Đá VĨNH TƯỜNG
W09, W17, W18 - 1220x2440x6mm

Tấm xi măng Vân Đá VĨNH TƯỜNG W10
1220x2440x6mm

(Hiệu lực từ tháng 6.2023 đến khi có thông báo mới)

TÊN SẢN PHẨM VÀ QUY CÁCH ĐVT GIÁ
KHUYẾN NGHỊ

+ 500,000m2
Khung Vách
VĨNH TƯỜNG V-WALL thanh đứng C75 Tấm xi măng vân đá Vĩnh Tường

2 mặt (Mẫu W01-W08)VĨNH TƯỜNG V-WALL thanh nằm U76



nắng,

Không lo

mưa
chẳng sợ 

DURAwood® là tấm Xi măng sợi được ứng dụng công nghệ 
hiện đại trong sản xuất nhằm tạo ra những vân gỗ đẹp 
như gỗ thật nhưng lại siêu bền, chuyên sử dụng cho 
các khu vực ngoài trời dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. 
Chất lượng sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt bởi 
tập đoàn Châu Âu - Saint-Gobain.

TẤM VÂN GỖ
SIÊU BỀN

VÂN ĐÁ VÂN GỖ THÔNGÁ VÂN GỖ SỒI VÂN TẦN BÌ VÂN PHẲNG XƯỚC

Xem thêm Sản phẩm
tại đây



nắng,

mưa
Không lo

chẳng sợ 

TÊN SẢN PHẨMSTT ĐƠN VỊĐỘ DÀY
(mm)

TRỌNG
LƯỢNG

(kg)

GIÁ
KHUYẾN NGHỊ

CHỦ NHÀ
(VNĐ)
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 73,000 

 262,000 

 76,000 

 422,000 

 52,000 

 55,000 

 55,000 

 59,000 

 70,000 

 92,000 

 112,000 

 610,000 

 211,000 

 798,000 

 97,000 

 295,000 

 920,000 

 147,000 

 205,000 

 249,000 

 1,249,000 

 271,000 

 301,000 

 330,000 

 1,613,000 

 421,000 

Tấm DURAwood® 4mm vuông cạnh 605x1210x4mm 

Tấm DURAwood® 4mm vuông cạnh 1220x2440x4mm 

Tấm DURAwood® 6mm vuông cạnh 200x2440x6mm 

Tấm DURAwood® 6mm vuông cạnh 1220x2440x6mm 

Tấm DURAwood® 8mm vuông cạnh 200x800x8mm 

Tấm DURAwood® 8mm vuông cạnh 150x1220x8mm 

Tấm DURAwood® 8mm vuông cạnh 75x2440x8mm 

Tấm DURAwood® 8mm vạt cạnh 75x2440x8mm 

Tấm DURAwood® 8mm vuông cạnh 100x2440x8mm 

Tấm DURAwood® 8mm vuông cạnh 150x2440x8mm 

Tấm DURAwood® 8mm vuông cạnh 200x2440x8mm 

Tấm DURAwood® 8mm vuông cạnh 1220x2440x8mm 

Tấm DURAwood® 10mm vuông cạnh 300x2440x10mm 

Tấm DURAwood® 10mm vuông cạnh 1220x2440x10mm 

Tấm DURAwood® 12mm vuông cạnh 100x2440x12mm

Tấm DURAwood® 12mm mộng âm dương
300x2440x12mm 

Tấm DURAwood® 12mm vuông cạnh 1220x2440x12mm 

Tấm DURAwood® 16mm vuông cạnh 100x2440x16mm 

Tấm DURAwood® 16mm vuông cạnh 150x2440x16mm 

Tấm DURAwood® 16mm vuông cạnh 200x2440x16mm 

Tấm DURAwood® 16mm vuông cạnh 1220x2440x16mm 

Tấm DURAwood® 18mm vạt cạnh 150x2440x18mm 

Tấm DURAwood® 20mm vạt cạnh 150x2440x20mm 

Tấm DURAwood® 20mm vuông cạnh 200x2440x20mm 

Tấm DURAwood® 20mm vuông cạnh 220x2440x20mm 

Tấm DURAwood® 25mm vạt cạnh 150x2440x25mm 

LOẠI VÂN

Tất cả các loại vân

Tất cả các loại vân

Vân Sồi, Vân Thông

Vân Sồi

Vân Sồi

Tất cả các loại vân

Tất cả các loại vân

Tất cả các loại vân

Tất cả các loại vân

Tất cả các loại vân

Tất cả các loại vân

Tất cả các loại vân

Phẳng Xước

Phẳng Xước

Phẳng Xước

Phẳng Xước

Tất cả các loại vân

Tần Bì, Phẳng Xước

Tần Bì, Phẳng Xước

Tần Bì, Phẳng Xước,
Vân Đá

Tần Bì, Phẳng Xước

Tần Bì, Phẳng Xước

Phẳng Xước

Vân Sồi

Phẳng Xước

Phẳng Xước

(Hiệu lực từ tháng 6.2023 đến khi có thông báo mới)



Đóng kiện

Đóng kiện

Dây đai xanh

Màng PE bọc in logo

Nhãn dán kiện tấm

Dập nổi logo và chữ

VĨNH TƯỜNG 
In phun
tên sản phẩm, số lô

năm

    
KH

ÔNG RỈ  SÉT

NO-RUST

KHUNG VÁCH NGĂN

VĨNH TƯỜNG V-WALL  ®

Màng co
quấn nguyên kiện hàng

Dây đai vàng

Nhãn dán kiện tấm

Màng co bảo vệ bề mặt

• In phun trên cạnh tấm lót sàn DURAflex® 2X (≥12mm) và in logo

DURAflex 2X STD ASTM C1186 TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5 AA BB CC DDMMYY LOT F 000

DURAflex 2X STD ASTM C1186
TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5
AA BB CC DDMMYY LOT F 000

• In phun trên lưng tấm DURAflex® 2X (4 - 10mm) và in logo

DURAflex 2X STD ASTM C1186 TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5 AA BB CC DDMMYY LOT F 000

DURAflex 2X STD ASTM C1186
TCVN 8258 00x0000x0000 XXX.5
AA BB CC DDMMYY LOT F 000

TẤM XI MĂNG SỢI

TẤM VÂN GỖ

Chất liệu carton đóng thùng
Thông tin sản phẩm in thẳng
trên bao bì

Khoét lỗ kiểm đếm số lượng

Đóng gói sản phẩm hộp carton:
Áp dụng tấm độ dày dưới 16mm.

Thùng 5kg

Thùng 1kg

Nắp thùng

KEO XỬ LÝ MỐI NỐI VÍT TỰ KHOAN 26mm
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Tem nhận diện chính hãng

Tem nhận diện chính hãng

Dây đai xanh

Màng PE trong suốt

Nhãn dán kiện tấm



VẬT LIỆU
CÁCH NHIỆT

& CHỐNG CHÁY
Hệ số dẫn nhiệt của tấm 

DURAflex® = 0.166 W/m.K, 
thấp hơn 5 lần

so với gạch đất sét (*)
DURAflex® là vật liệu chống 
cháy an toàn cho các công 

trình yêu cầu
chống cháy cao.

04

VẬT LIỆU THI CÔNG
SIÊU TIẾN ĐỘ

Tấm xi măng DURAflex® giải quyết 
bài toán tiến độ trong các công 
trình cần thi công Nhanh chóng. 

Mô hình công trình dựa trên
nguyên lý “Dựng khung – Lắp Tấm” 

giúp thi công nhanh gấp 8 lần
so với xây dựng truyền thống. 

VẬT LIỆU THI CÔNG
SIÊU TIẾN ĐỘ

Tấm xi măng DURAflex® giải quyết 
bài toán tiến độ trong các công 
trình cần thi công Nhanh chóng. 

Mô hình công trình dựa trên
nguyên lý “Dựng khung – Lắp Tấm” 

giúp thi công nhanh gấp 8 lần
so với xây dựng truyền thống. 

03

01
THƯƠNG HIỆU
TẤM XI MĂNG

ĐƯỢC DÙNG NHIỀU SỐ 1
TẠI VIỆT NAM (**)
Hơn 3 triệu công trình tại

Việt Nam tin chọn sử dụng
tấm xi măng DURAflex®.

BẢO HÀNH SẢN PHẨM
5 NĂM

DURAflex® là thương hiệu tiên 
phong ứng dụng công nghệ nhận 
diện QR trên từng sản phẩm và 
nhận bảo hành trực tiếp online 

đảm bảo quyền lợi cho
người dùng.

02
CHỐNG MỐI MỌT

VĨNH VIỄN
Nhờ các thành phần chính của 
tấm từ cát, đá vôi, xi măng và 
công nghệ chế tạo tấm hình 

thành cấu trúc tấm DURAflex® 
không hề bị mối mọt, phân rã, 

mục nát theo thời gian.
Bạn hoàn toàn yên tâm sử 

dụng cho các công trình 
cần độ bền cao.

CÓ THỂ
BẠN

CHƯA
BIẾT !

(*) Theo QCVN 09:2013/BXD và kết quả test từ TUV PSB Singapore

(**) Theo báo cáo Sức khỏe thương hiệu được Fusion One thực hiện tháng 3/2023

05

BẢO HÀNH



DỄ DÀNG BIẾT GIÁ
VÁCH - SÀN DURA

Tài liệu này có hiệu lực từ 06.2023 và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó. 
Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Vui lòng xem tại www.vinhtuong.com để cập nhật.

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN SAINT-GOBAIN

Công ty Cổ Phần Hiệp Phú
Lô G.02, Đường số 1, KCN Long Hậu, Long An

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường

Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ, 
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH CN Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Tầng 17, Tháp 1, Tòa Nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, 

P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

1800 1072

QUÉT MÃ QR ĐỂ
•  Tìm điểm bán gần nhất
•  Tải về bảng giá online
•  Xem thêm về sản phẩm 
•  Hướng dẫn thi công

Hoặc liên hệ
với chúng tôi


